DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 31/3/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	1413
	Phan Văn Dũng
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2
	1414
	Phạm Văn Công
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	1420
	Lê Hồng Quảng
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	1422
	Nguyễn Thị Mỹ Nhớ
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5
	1430
	Phạm Văn Quảng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	1434
	Nguyễn Thế Vinh
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình (trước Đây Là Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình)

	7
	1441
	Nguyễn Thị Lý
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8
	1446
	Nguyễn Thị Hà
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	1447
	Hoàng Tấn Tùng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	1448
	Nguyễn Thị Thu Loan
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	1449
	Trần Văn Hải
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	1450
	Lê Tiến Phong
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	1451
	Hoàng Tân
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	1452
	Nguyễn Thị Hoài
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	1453
	Hoàng Vinh
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình 

	16
	1454
	Lê Thị Thu Hà
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	1455
	Đoàn Đức Trung
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	1456
	Phạm Hồng Ban
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	1457
	Lê Văn Thành
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	1458
	Nguyễn Hà
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	21
	1459
	Nguyễn Thị Mỹ
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	1460
	Nguyễn Thúy Nga
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	1461
	Võ Khắc Cường
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24
	1464
	Cao Viết Tình
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	25
	1465
	Phạm Hương Thảo
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26
	1466
	Nguyễn Sỷ Thanh
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	1467
	Phan Thanh Loan
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	1468
	Phạm Thị Mai
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	29
	1470
	Dương Xuân Toàn
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	30
	1471
	Nguyễn Văn Tồng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	1472
	Hoàng Văn Cường
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	32
	1473
	Nguyễn Văn Lý
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	33
	1474
	Nguyễn Phước Hạnh
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	1476
	Cao Văn Học
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình


